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Phiếu Lý lịch tư pháp cấp ngày 28/8/2017
	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1
	4359
	Lê Thị Hoài Thu
	Quảng Châu, Quảng Trạch, Quảng Bình

	2
	4361
	Nguyễn Thị Huệ
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	3
	4363
	Mai Thị Lệ Dung
	Phúc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	4
	4365
	Nguyễn Chí Công
	Quảng Tiến, Quảng Trạch, Quảng Bình

	5
	4366
	Hoàng Thanh Hải
	Đức Ninh Đông, Đồng Hới, Quảng Bình

	6
	4367
	Hoàng Hải
	Quảng Minh, Ba Đồn, Quảng Bình

	7
	4370
	Trần Thị Hiệp
	Hải Đình, Đồng Hới, Quảng Bình

	8
	4371
	Nguyễn Thị Phương Thảo
	Phú Định, Bố Trạch, Quảng Bình

	9
	4376
	Nguyễn Bá Cần
	Quang Phú, Đồng Hới, Quảng Bình

	10
	4377
	Nguyễn Trung Kiên
	Đại Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	11
	4381
	Phan Thị Thu Trang
	Hoàn Lão, Bố Trạch, Quảng Bình

	12
	4382
	Nguyễn Bá Sang
	Xuân Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	13
	4383
	Lê Thị Hoài
	Văn Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	14
	4384
	Dương Minh Đức
	Bắc Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	15
	4385
	Trần Thị Khánh Hồng
	Quảng Thọ, Ba Đồn, Quảng Bình

	16
	4386
	Nguyễn Thị Anh Thư
	Tân Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	17
	4387
	Trịnh Thị Tiệp                                                   
	Quảng Phú, Quảng Trạch, Quảng Bình

	18
	4388
	Đinh Thị Kim Dung
	Quảng Thuận, Ba Đồn, Quảng Bình

	19
	4389
	Hồ Thị Lê
	Đồng Sơn, Đồng Hới, Quảng Bình

	20
	4390
	Lê Thị Thu Hiền
	Đồng Sơn, Đồng Hới, Quảng Bình

	21
	4392
	Hoàng Thị Thu Hoài
	Đại Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	22
	4393
	Nguyễn Công Cường
	Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	23
	4394
	Trần Văn Tý
	Ba Đồn, Ba Đồn, Quảng Bình

	24
	4395
	Nguyễn Thị Bé
	Bắc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình


